
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

Số:            /UBND-CNTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2023 
 

V/v yêu cầu tuân thủ quy 

định bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

  

 
                   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công. 
   

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác 

phân loại, xác định, phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc triển khai các 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin sau khi được phê duyệt chưa đầy 

đủ, chưa được chú trọng thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng theo đúng 

trách nhiệm đã được pháp luật quy định. 

Để đẩy mạnh công tác tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ nhằm duy trì các chỉ tiêu được giao theo 

Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/3/2023 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đối số năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã được giao vận hành hệ 

thống thông tin thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là 

cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định; là 

căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá 

mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng. 

- Yêu cầu các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã tổ chức đảm bảo 100% hệ 

thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ; 

100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở 

rộng phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin hoặc cập nhật, bổ 

sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ, triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an 

toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác. 

- Chấn chỉnh các đơn vị chưa triển khai thực hiện phương án bảo đảm an 

toàn thông tin theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt theo quy định (có 

danh sách kèm theo). Tổ chức tập trung nguồn lực để triển khai và hoàn thành 

các phương án theo cấp độ trong cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; báo cáo 

kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) 

trước ngày 26/12/2023. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện 

công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ và bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Tổng 

hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh 

đối với các đơn vị chưa thực hiện trước ngày 31/12/2023. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại các cơ quan, đơn vị, các 

doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ nền tảng hạ tầng số, dịch vụ viễn thông, 

Internet và các doanh nghiệp khác có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật.  

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Mở rộng hệ thống giám sát phòng 

chống xâm nhập, lây nhiễm mã độc trên địa bàn tỉnh”; rà soát, đề xuất nâng cấp 

hạ tầng kỹ thuật nhằm triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin 

cho các hệ thống dùng chung của tỉnh theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, 

vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở 

Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CNTT.  

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mai Xuân Liêm 

 

 



 

Phụ lục 

Danh sách các các cơ quan, đơn vị chưa triển khai đầy đủ các phương án 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

(Kèm theo công văn số           /UBND-CNTT ngày          /         /2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

STT Đơn vị 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

1 Sở Y tế 1 Đã triển khai một phần  

2 Sở Khoa học và Công nghệ 1 Đã triển khai một phần  

3 Thanh tra tỉnh 1 Đã triển khai một phần  

4 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1 Đã triển khai một phần  

 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

STT Đơn vị 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

1 UBND Thành phố Sầm Sơn 2 Đã triển khai một phần  

2 UBND Thị xã Nghi Sơn 2 Đã triển khai một phần  

3 UBND Huyện Bá Thước 2 Đã triển khai một phần  

4 UBND Huyện Lang Chánh 2 Đã triển khai một phần  

5 UBND Huyện Nga Sơn 2 Đã triển khai một phần  

6 UBND Huyện Ngọc Lặc 2 Đã triển khai một phần  

7 UBND Huyện Như Thanh 2 Đã triển khai một phần  

8 UBND Huyện Như Xuân 2 Đã triển khai một phần  

9 UBND Huyện Nông Cống 2 Đã triển khai một phần  

10 UBND Huyện Quan Hóa 2 Đã triển khai một phần  

11 UBND Huyện Thiệu Hóa 2 Đã triển khai một phần  

12 UBND Huyện Thường Xuân 2 Đã triển khai một phần  

 

3. UBND các xã, phường, thị trấn 

 
TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

1 Huyện Quan Sơn   

  UBND xã Mường Mìn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Na Mèo 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Sơn Điện 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Sơn Hà 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Sơn Thủy 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Hạ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tam Lư 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tam Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Thượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Sơn Lư 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Xuân 1 Chưa triển khai 

2 Thị xã Bỉm Sơn   

  UBND phường Bắc Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Ba Đình 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Đông Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Lam Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Ngọc Trạo 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Phú Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quang Trung 1 Chưa triển khai 

3 Huyện Đông Sơn   

  UBND xã Đông Quang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Văn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Yên 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Rừng Thông 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Hoàng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Khê 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Ninh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Nam 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đông Thanh 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

4 Huyện Như Thanh   

  UBND xã Cán Khê 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Du 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hải Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Khang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Mậu lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Phúc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Nhuận 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phượng Nghi 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Thái 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Kỳ 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Bến Sung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Lạc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Thọ 1 Chưa triển khai 

5 Huyện Vĩnh Lộc   

  UBND Xã Vĩnh An 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Hưng 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Hùng 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Phúc 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Quang 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Yên 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Minh Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Ninh Khang 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Long 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Vĩnh Tiến 1 Chưa triển khai 

  Thị trấn Vĩnh Lộc 1 Chưa triển khai 

6 Huyện Cẩm Thủy   

  UBND xã Cẩm Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Châu 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Giang 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Cẩm Liên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Lương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Ngọc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Quý 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Cẩm Thạch 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Tâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Tú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Vân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cẩm Yên 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Phong Sơn 1 Chưa triển khai 

7 Thành phố Sầm Sơn   

  UBND phường Trường Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Bắc Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Trung Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Quảng Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND Phường Quảng Châu 1 Chưa triển khai 

  UBND Phường Quảng Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND Phường Quảng Vinh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Đại 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Hùng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Quảng Cư 1 Chưa triển khai 

8 Huyện Nga Sơn   

  UBND xã Ba Đình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga An 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Bạch 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Điền 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Giáp 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Hải 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Nga Liên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Phượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thạch 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thái 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thiện 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Thủy 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Văn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Vịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Yên 1 Chưa triển khai 

  UBND Thị trấn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nga Phú 1 Chưa triển khai 

9 Huyện Mường Lát   

  UBND xã Mường chanh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Mường lý 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Nhi sơn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Pù nhi 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quang chiểu 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Tam chung 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Mường lát 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Trung lý 1 Chưa triển khai 

10 Huyện Nông Cống   

  UBND thị trấn Nông Cống 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Công Chính 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Công Liêm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hoàng Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hoàng Sơn 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Minh Nghĩa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Khang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Phúc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thăng Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thăng Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Chính 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tượng Lĩnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tượng Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tượng Văn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vạn Thiện 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Mỹ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thăng Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tế Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vạn Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vạn Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Minh Khôi 1 Chưa triển khai 

11 Thành phố Thanh Hoá   

  UBND phường An Hưng 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Ba Đình 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Điện Biên 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Hương 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Hải 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Sơn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Thọ 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Vệ 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Hàm Rồng 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Lam Sơn 1 Đã triển khai một phần 



7 

 

 
TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND phường Nam Ngạn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Ngọc Trạo 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Hưng 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Thành 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Thắng 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Tân Sơn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Trường Thi 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Tào Xuyên 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Cương 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Lĩnh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Đông Tân 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Đông Vinh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hoằng Đại 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hoằng Quang 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Long Anh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Đông 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Phú 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Tâm 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Quảng Thịnh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Thiệu Dương 1 Đã triển khai một phần 

  Xã Thiệu Vân 1 Đã triển khai một phần 

  Phường Thiệu Khánh 1 Đã triển khai một phần 

  Phường Quảng Cát 1 Đã triển khai một phần 

  Phường Phú Sơn 1 Đã triển khai một phần 

12 Thị xã Nghi Sơn   

  UBND xã Anh Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Bình Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Các Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải An 1 Đã triển khai một phần 

  UBND phường Hải Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải Châu 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hải Hà 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải Lĩnh 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND phường Hải Ninh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hải Nhân 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hải Yến 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Xuân Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Mai Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Nguyên Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Ninh Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Lĩnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nghi Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Tĩnh Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Trúc Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tùng Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Thủy 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Tân Dân 1 Chưa triển khai 

  UBND phường Hải Thượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Lâm 1 Chưa triển khai 

13 Huyện Quảng Xương   

  UBND xã Quảng Bình 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Chính 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Định 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Đức 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Giao 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Hòa 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Hợp 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Khê 1 Đã triển khai một phần 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Quảng Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Lưu 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Ngọc 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Nham 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Nhân 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Ninh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Phúc 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Thạch 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Thái 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Trường 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Văn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Yên 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Tiên Trang 1 Đã triển khai một phần 

  UBND thị trấn Tân Phong 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Quảng Trạch 1 Đã triển khai một phần 

14 Huyện Hoằng Hoá   

  UBND Xã Hoằng Cát 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Châu 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Đạo 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Đạt 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Đức 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Trạch 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Phong 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Phượng 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Quý 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Quỳ 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Thái 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND Xã Hoằng Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Xuyên 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Yến 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Đông 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Hà 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Hợp 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Kim 1 Chưa triển khai 

  UBND thị Trấn Bút Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Lưu 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Ngọc 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Phụ 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Đồng 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Hoằng Trinh 1 Chưa triển khai 

15 Huyện Hậu Lộc   

  UBND xã Cầu Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đại Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đồng Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đa Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hoa Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hòa Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hải Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hưng Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Liên Lộc 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Mỹ Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Minh Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngư Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phong Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quang Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Triệu Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tuy Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thuần Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tiến Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Hậu Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lộc Sơn 1 Chưa triển khai 

16 Huyện Thọ Xuân   

  UBND thị trấn Lam Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Sao Vàng 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Thọ Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Bắc Lương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nam Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quảng Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tây Hồ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Lập 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Xương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Bái 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Hưng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lai 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lập 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Minh 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Xuân Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Thiên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Tín 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thuận Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trường Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Hồng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Sinh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Phong 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Diên 1 Chưa triển khai 

17 Huyện Lang Chánh   

  UBND thị trấn Lang Chánh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tam Văn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lâm Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đồng Lương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Phúc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Giao An 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Giao Thiện 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trí Nang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Khương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Thắng 1 Chưa triển khai 

18 Huyện Hà Trung   

  UBND xã Hà Đông 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Châu 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Giang 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Hải 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Lĩnh 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Lai 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Ngọc 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Tân 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Thái 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Vinh 1 Đã triển khai một phần 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND thị trấn Hà Trung 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Yên Dương 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Yến Sơn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Bình 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hoạt Giang 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Lĩnh Toại 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Bắc 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Sơn 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Long 1 Đã triển khai một phần 

  UBND xã Hà Tiến 1 Đã triển khai một phần 

19 Huyện Yên Định   

  UBND xã Định Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Công 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Hải 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Hưng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Liên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Tăng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Thống Nhất 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Hùng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Lạc 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Yên Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Ninh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Phong 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Thái 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Định Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Tâm 1 Chưa triển khai 



14 

 

 
TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Định Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Quán Lào 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Quý Lộc 1 Chưa triển khai 

20 Huyện Bá Thước   

  UBND xã Ái Thượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ban Công 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cổ Lũng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Điền Lư 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Điền Quang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Điền Thượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Điền Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Kỳ Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lũng Cao 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lương Ngoại 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lũng Niêm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lương Nội 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lương Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiết Kế 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiết Ống 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Cành Nàng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Văn Nho 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Điền Hạ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hạ Trung 1 Chưa triển khai 

21 Huyện Thạch Thành   

  UBND xã Thành An 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Cẩm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Công 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Định 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Đồng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Hưng 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Thạch Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Mỹ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Quảng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Tâm 1 Chưa triển khai 

  UBND Xã Thành Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Trực 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Vinh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Yên 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Kim Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Tượng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Trạo 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Vân Du 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Tiến 1 Chưa triển khai 

22 Huyện Thường Xuân   

  UBND thị trấn Thường Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Luận Khê 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Luận Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lương Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vạn Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Cao 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Chinh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Dương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lẹ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Yên Nhân 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Tân Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Phụng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Bát Mọt 1 Chưa triển khai 

23 Huyện Quan Hoá   

  UBND xã Hiền Kiệt 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nam Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nam Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nam Động 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Lệ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Nghiêm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Thanh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phú Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiên Phủ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thành Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND thị Trấn Hồi Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hiền Chung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Trung Sơn 1 Chưa triển khai 

24 Huyện Thiệu Hoá   

  UBND xã Minh Tâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Châu 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Chính 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Công 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Duy 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Giang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Giao 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Hợp 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Long 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Lý 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Ngọc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Nguyên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Phú 1 Chưa triển khai 
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Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Thiệu Phúc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Quang 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Thiệu Hóa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Vận 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Viên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Vũ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thiệu Toán 1 Chưa triển khai 

25 Huyện Triệu Sơn   

  UBND thị trấn Nưa 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Triệu Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã An Nông 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đồng Lợi 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Dân Lực 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Dân Lý 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Dân Quyền 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đồng Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hợp Lý 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hợp Thắng 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hợp Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Khuyến Nông 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Minh Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Cường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Dân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thái Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Phú 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Tân 1 Chưa triển khai 
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Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Triệu Thành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Thế 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Vực 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vân Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Lộc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tiến Nông 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hợp Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nông Trường 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Đồng Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Bình Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thọ Ngọc 1 Chưa triển khai 

26 Huyện Như Xuân   

  UBND Thị trấn Yên Cát 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Bãi Trành 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cát Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Hóa Quỳ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Tân Bình 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Phong 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Quân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Xuân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thượng Ninh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Hòa 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cát Vân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thanh Lâm 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Bình Lương 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Xuân Bình 1 Chưa triển khai 

27 Huyện Ngọc Lặc   

  UBND xã Đồng Thịnh 1 Chưa triển khai 
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TT 

Tên cơ quan 
Cấp độ phê 

duyệt 
Ghi chú 

  UBND xã Minh Tiến 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Liên 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phùng Giáo 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Quang Trung 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Vân Am 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phúc Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Ngọc Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thạch Lập 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cao Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Thúy Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Mỹ Tân 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lam Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Minh Sơn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Lộc Thịnh 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Nguyệt Ấn 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Cao Ngọc 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Kiên Thọ 1 Chưa triển khai 

  UBND xã Phùng Minh 1 Chưa triển khai 

  UBND thị trấn Ngọc Lặc 1 Chưa triển khai 

 

4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh 

TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

1 Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT 1 Chưa triển khai 

2 Trường Cao đẳng Công nghiệp 2 Chưa triển khai 

3 Quỹ Đầu tư phát triển 1 Chưa triển khai 

4 Trường Đại học Hồng Đức 2 Chưa triển khai 

5 Trường Cao đẳng y 2 Chưa triển khai 

6 Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 Chưa triển khai 

7 Viện Quy hoạch Kiến trúc 1 Chưa triển khai 

8 Trường Cao đẳng Nghề Nghi sơn 2 Chưa triển khai 

9 Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông 1 Chưa triển khai 

10 Viện Nông nghiệp 1 Chưa triển khai 
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5. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh  

 

TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

1 Ban QL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh   

  Văn phòng đại diện tại Thành phố Thanh Hóa 1 Đã triển khai một phần 

  Văn phòng đại diện tại Bỉm Sơn 1 Đã triển khai một phần 

  Văn phòng đại diện tại Lam Sơn Sao Vàng 1 Đã triển khai một phần 

 
Trung tâm Quản lý hạ tầng môi trường và Hỗ 

trợ đầu tư 
1 

Đã triển khai một phần 

2 Sở Công thương   

  
Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng 

lượng 
1 

Chưa triển khai 

  Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch 1 Chưa triển khai 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo   

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 Chưa triển khai 

4 Sở Giao thông vận tải   

  
Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh 

Hóa 
1 

Chưa triển khai 

  
Trường trung cấp nghề giao thông vận tải 

Thanh Hóa 
2 

Chưa triển khai 

  

Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và 

điều Hệ thống thông tin phục vụ Cấp độ 1 

Đang dự thảo hành hoạt động vận tải hành 

khách công cộng 

1 

Chưa triển khai 

 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giớiThanh Hóa  2 Chưa triển khai 

5 Sở Lao động, thương binh và Xã hội   

  Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 Chưa triển khai 

 Trường TCN Miền núi 1 Chưa triển khai 

  
Trường TCN Thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc 

biệt khó khăn 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có 

công 
1 

Chưa triển khai 

 Trung tâm Điều dưỡng người có công 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội 1 Chưa triển khai 

 

Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho 

người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu 

vực Miền núi 
1 

Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 1 Chưa triển khai 

 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 1 Chưa triển khai 

6 Sở Tư pháp   

  Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước  1 Chưa triển khai 

  Trung tâm Bán đấu giá tài sản  1 Chưa triển khai 

  Phòng công chứng số 2  1 Chưa triển khai 

 
Phòng công chứng số 1 1 Chưa triển khai 

 7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

  Chi cục Kiểm lâm  1 Chưa triển khai 

  Chi cục Thủy lợi 1 Chưa triển khai 

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1 Chưa triển khai 

 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 Chưa triển khai 

  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi 

trường nông thôn Thanh Hóa 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm khuyến nông 1 Chưa triển khai 

  Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En 1 Chưa triển khai 

 
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 1 Chưa triển khai 

  
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù 

Luông 
1 

Chưa triển khai 

  
Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 

Liên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành 1 Chưa triển khai 

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng 1 Chưa triển khai 

 
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng 1 Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch   

 Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ 1 Chưa triển khai 

 Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh  1 Chưa triển khai 

 Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa 1 Chưa triển khai 

 Nhà hát Lam Sơn 1 Chưa triển khai 

 Thư viện tỉnh 1 Chưa triển khai 

 Bảo tàng tỉnh 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa 1 Chưa triển khai 

 
Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di 

sản Văn hoá Thanh Hóa 
1 

Chưa triển khai 

 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục 

Thể thao 
1 

Chưa triển khai 

 9 Sở Nội vụ   

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ 1 Đã triển khai một phần 

  Ban Thi đua - Khen thưởng 1 Chưa triển khai 

 
Ban Tôn giáo 1 Đã triển khai một phần 

 10 Văn phòng UBND tỉnh   

  Văn phòng điều phối về VS ATTP 1 Đã triển khai một phần 

 
Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh - 25B 1 Đã triển khai một phần 

 11 Sở Tài nguyên và Môi trường   

  Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa  1 Chưa triển khai 

 
Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường 1 Chưa triển khai 

  Đoàn Mỏ - Địa chất 1 Chưa triển khai 

  Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch  1 Chưa triển khai 

 12 Sở Y tế   

  Bệnh viện mắt 2 Chưa triển khai 

 
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Ung Bướu 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Da liễu 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Phục hồi chức năng 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Y học cổ truyền 2 Chưa triển khai 

 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Kiểm nghiệm 1 Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

 Trung tâm Pháp y 1 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn  2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn 2 Chưa triển khai 

  Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh 2 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Bá Thước 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Như Thanh 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Như Xuân 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn 1 Chưa triển khai 

  Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân 1 Chưa triển khai 

  Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc 1 Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

  Trung tâm Y tế huyện Yên Định 1 Chưa triển khai 

  Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Nông Cống 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Hà Trung 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Mường Lát 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc 1 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Giám định Y khoa 1 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát 2 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân 1 Chưa triển khai 

 Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa 1 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Phổi tỉnh 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Tâm thần 2 Chưa triển khai 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc 2 Chưa triển khai 

 Chi Cục dân số kế hoạch hóa gia đình 1 Chưa triển khai 

 

6. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, thị xã, huyện 

TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

1 Huyện Quan Sơn   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 
Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

2 Thị xã Bỉm Sơn   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn 1 Chưa triển khai 

3 Huyện Đông Sơn   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

4 Huyện Như Thanh   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

5 Huyện Vĩnh Lộc   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

6 Huyện Cẩm Thủy   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

7 Thành phố Sầm Sơn   

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị 1 Chưa triển khai 

8 Huyện Nga Sơn   

  Trường Trung cấp nghề Nga Sơn 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
Cấp độ 

phê duyệt 
Ghi chú 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

9 Huyện Mường Lát   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

10 Huyện Nông Cống   

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

11 Thành phố Thanh Hoá   

  Ban Quản lý dự án Hàm Rồng 1 Đã triển khai một phần 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Đã triển khai một phần 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Đã triển khai một phần 

  Nhà Văn hóa thiếu nhi Thành phố 1 Đã triển khai một phần 

12 Thị xã Nghi Sơn   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  Đội Quy tắc đô thị 1 Chưa triển khai 

 
Ban Giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư 

thị xã Nghi Sơn 
1 

Chưa triển khai 

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

13 Huyện Quảng Xương   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 
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Cấp độ 
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14 Huyện Hoằng Hoá   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

15 Huyện Hậu Lộc   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

16 Huyện Thọ Xuân   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

17 Huyện Lang Chánh   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

18 Huyện Hà Trung   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

19 Huyện Yên Định   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

20 Huyện Bá Thước   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 
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TT Đơn vị 
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  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

21 Huyện Thạch Thành   

  Trường Trung cấp nghề Thạch Thành 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

22 Huyện Thường Xuân   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

 Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện 1 Chưa triển khai 

23 Huyện Quan Hoá   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

24 Huyện Thiệu Hoá   

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

25 Huyện Triệu Sơn   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

26 Huyện Như Xuân   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 
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phê duyệt 
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Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 

27 Huyện Ngọc Lặc   

  
Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch 
1 

Chưa triển khai 

  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1 Chưa triển khai 

  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 
1 

Chưa triển khai 

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 Chưa triển khai 
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